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   Tam Đường, ngày 16 tháng 4 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 1cho đàn gia súc, tiêm phòng  

dại chó mèo năm 2025 trên địa bàn huyện Tam Đường 

 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019; Thông tư số 

09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CNTY ngày 18/4/2017 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y về việc ban hành danh mục và mức giá dịch vụ trong công tác thú 

y do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện về 

phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn huyện Tam Đường giai 

đoạn 2021-2025; số 12/KH-UBND, ngày 06/01/2022 của UBND huyện về 

phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện Tam Đường giai 

đoạn 2022-2030; số 348/KHUBND ngày 29/03/2022 của UBND huyện về 

phòng, chống dịch Dại trên địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 2022-2030; số 

1036/KH-UBND, ngày 23/09/2020 của UBND huyện về phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 2020-2025; số 

2211/KH-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh 

động vật, thủy sản trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của UBND huyện 

Tam Đường về bổ sung dự toán ngân sách năm 2025; 

Xét Báo cáo số 198/BC-PNN&MT ngày 14/4/2025 của Phòng Nông 

nghiệp và Môi trường về kết quả thẩm định nội dung hỗ trợ vắc xin, vật tư tiêm 

phòng bệnh định kỳ đợt 1 cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó mèo năm 2025 

trên địa bàn huyện Tam Đường. 

UBND huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc 

xin định kỳ đợt 1 cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó mèo năm 2025 trên địa 

bàn huyện như sau: 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh hàng năm nhằm duy trì, bảo hộ miễn dịch 

cho vật nuôi, ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm tái phát và lây nhiễm, giúp kiểm 

soát được dịch bệnh; bảo vệ và phát triển đàn gia súc; đồng thời góp phần bảo vệ 

sức khỏe con người và môi trường sinh thái. 

2. Yêu cầu 

Công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó, 

mèo trên địa bàn huyện được triển khai đồng loạt tại các xã, thị trấn theo đúng 

thời gian, kế hoạch, đúng đối tượng và yêu cầu kỹ thuật. Chỉ tiêm phòng cho vật 

nuôi khỏe mạnh và chỉ tiến hành tiêm khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần 

thiết và vật nuôi được nhốt, khống chế. 

Bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng trâu, viêm da nổi cục trâu, bò, 

đảm bảo tỷ lệ tiêm trên 80% trong diện tiêm phòng; bệnh tụ huyết trùng lợn, 

dịch tả lợn, đảm bảo tỷ lệ tiêm (ước tính khoảng 40% tổng đàn). Bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi tiêm ước tính 30% tổng đàn. Bệnh dại chó mèo tiêm tối thiểu 80% 

vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo hiện có tại Thị trấn Tam Đường, trung 

tâm các xã, nơi đông dân cư, nơi đã xuất hiện bệnh dại; các xã, bản còn lại tiêm 

phòng đạt tối thiểu 70% tổng đàn; thường xuyên rà soát, tiêm bổ sung cho đàn 

chó, mèo mới phát sinh trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG 

1. Vắc xin 

 Tổng số lượng vắc xin: 31.512 liều, trong đó:  

- Vắc xin Viên da nổi cục trâu, bò: 2.290 liều. 

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 2.780 liều. 

- Vắc xin Lở mồm Long móng trâu, bò: 2.780 liều. 

- Vắc xin Tụ huyết trùng lợn: 4.790 liều. 

- Vắc xin Dịch tả lợn: 4.790 liều. 

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi: 7.810 liều. 

- Vắc xin Dại chó mèo: 6.272 liều. 

2. Vật tư tiêm phòng  

Tổng số lượng vật tư: Kim tiêm 2.909 cái (kim số 16 tiêm trâu, bò 785 

cái; kim số 12 tiêm lợn 870 cái; kim số 7 tiêm chó, mèo 1.254 cái); bơm tiêm dại 

chó, mèo 1.254 cái; găng tay cao su 1.254 đôi.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
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3. Đối tượng, địa điểm tiêm phòng 

- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò, lợn, chó, mèo trong diện tiêm phòng. 

- Địa điểm: Thực hiện tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đường. 

4. Thời gian, tiến độ thực hiện 

Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; Lở mồm long móng trâu, bò; Tụ 

huyết trùng lợn, Dịch tả lợn; Dại chó mèo: thực hiện tháng 4-5/2025. Tiêm vắc 

xin Viêm da nổi cục trâu, bò; Dịch tả lợn Châu Phi: thực hiện tháng 6/2025. 

5. Nguồn kinh phí: Được giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại 

Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của UBND huyện Tam Đường 

về bổ sung dự toán ngân sách năm 2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Môi trường 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kiểm tra, giám sát UBND 

các xã, thị trấn triển khai công tác tiêm phòng theo đúng kế hoạch. Kịp thời 

hướng dẫn, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

chuyên môn, kỹ thuật đảm bảo tiêm phòng đạt kết quả. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế 

hoạch đảm bảo theo đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết yếu, vắc xin, 

phân bổ cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá 

trình triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc theo đúng kế 

hoạch; hướng dẫn cụ thể cho nhân viên thú y các xã, thị trấn về kỹ thuật tiêm, 

liều lượng tiêm; hoàn thiện các chứng từ thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng 

quy định hiện hành. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra 

việc sử dụng và thanh toán nguồn vốn theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

thời lượng thông tin, tuyên truyền về việc tiêm phòng vắc xin định kỳ năm 2025 

cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó mèo năm 2025, để nâng cao hiệu quả công 

tác phòng bệnh và ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

 5. UBND các xã, thị trấn  

Chỉ đạo công chức chuyên môn, nhân viên thú y xã, các Trưởng bản tổ chức 

họp dân, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 1 cho đàn 

gia súc, tiêm phòng dại chó mèo năm 2025; trong thời gian tiêm, thông tin, hướng 

dẫn người dân nhốt trâu, bò, chó, mèo tại nhà để tiêm phòng đạt hiệu quả. 
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Phân công cán bộ tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện về phân bổ, cấp phát, hướng dẫn, triển khai tới các bản theo kế hoạch. 

Huy động bố trí lực lượng thú y xã, bản tổ chức tiêm phòng tập trung đảm bảo 

bản nào cũng có thú y viên để công tác tiêm phòng được tiến hành đồng loạt 

cùng một thời điểm. 

Trong thời gian triển khai tiêm phòng nếu có những khó khăn, vướng mắc 

về chuyên môn, UBND các xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện (qua Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 1 cho đàn 

gia súc, tiêm phòng dại chó mèo năm 2025, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chi cục Chăn nuôi và thú y; 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT. UBND huyện; 

- Phòng NN&MT, Tài chính & Kế hoạch, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phong Vĩnh Cường 
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